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I. Đối sánh mục tiêu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm với các chuẩn đầu ra chương trình các trường Đại học trong và ngoài nước
Bảng 1. Đối sánh mục tiêu đào tạo
	Trường / Khung
	Mục tiêu tổng quát
	Mục tiêu cụ thể
	Nhận xét chung

	Khung trình độ quốc gia
	Đào tạo thạc sĩ có kiến thức chuyên sâu, tư duy nghiên cứu, đạo đức nghề nghiệp, năng lực ứng dụng và hội nhập quốc tế.
	1) Kiến thức chuyên sâu; 2) Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, giải quyết vấn đề; 3) Năng lực giao tiếp, hợp tác; 4) Đạo đức và tự học; 5) Ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.
	Chuẩn định hướng chung, mang tính nền tảng; ít chi tiết hóa ngành.

	ĐH Vinh
	Cung cấp kiến thức sâu rộng về SHTN, nâng cao năng lực NCKH, kỹ năng số, giải quyết vấn đề, đạo đức, giao tiếp học thuật; định hướng sản phẩm khoa học hoặc đổi mới sáng tạo.
	PO1–PO4: (1) Kiến thức SHTN; (2) Kỹ năng tư duy–số–thực nghiệm–đạo đức; (3) Làm việc nhóm & giao tiếp; (4) Ý tưởng–thiết kế–triển khai–đánh giá sản phẩm khoa học/ứng dụng.
	Mạnh ở cấu trúc rõ theo năng lực, có 2 hướng NC và ƯD; yếu ở liên ngành & quốc tế hóa so với Tokyo.

	ĐH Sư phạm 1 HN
	Đào tạo thạc sĩ SHTN đáp ứng chuẩn đầu ra của trường, bồi dưỡng năng lực công tác và học tập nâng cao.
	PO tương đồng Vinh (PO1–PO3 trùng), PO4 thiên về sản phẩm khoa học, không tách hướng ƯD.
	Gọn, chuẩn, thiên học thuật; thiếu yếu tố đổi mới/chuyển giao.

	ĐH QG Hà Nội
	Đào tạo nhà khoa học có kiến thức, kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu, tư duy phản biện, hội nhập quốc tế.
	Nhấn mạnh nghiên cứu cơ bản và ứng dụng; kỹ năng phân tích dữ liệu, công bố quốc tế; đạo đức và hợp tác liên ngành.
	Mạnh về quốc tế hóa và nghiên cứu cơ bản; thiếu định hướng sản phẩm ứng dụng cụ thể.

	ĐH Sư phạm 2
	Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng SHTN; nâng cao năng lực NCKH, đáp ứng yêu cầu giáo dục & nghiên cứu; hội nhập.
	Nhấn kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu, làm việc nhóm, đạo đức; ứng dụng kiến thức vào giảng dạy và nghiên cứu.
	Mạnh về ứng dụng trong giáo dục; ít nhấn mạnh công bố quốc tế và sản phẩm khoa học ngoài lĩnh vực sư phạm.

	ĐH Thái Nguyên
	Đào tạo thạc sĩ SHTN có năng lực nghiên cứu, giảng dạy, quản lý và ứng dụng; đáp ứng yêu cầu CNH–HĐH.
	Tương tự Vinh nhưng thiên về đào tạo nhân lực phục vụ khu vực trung du–miền núi; kỹ năng ứng dụng thực tiễn cao.
	Gắn với nhu cầu vùng; thiếu yếu tố quốc tế hóa sâu.

	ĐH Tokyo
	Đào tạo nhà khoa học đóng góp nguyên gốc cho tri thức sinh học; dẫn dắt trong học thuật, doanh nghiệp, cơ quan công; tầm nhìn toàn cầu.
	Hiểu cơ chế sinh học, tiếp cận liên ngành rộng; tự thiết kế & thực hiện nghiên cứu; công bố quốc tế; đạo đức nghiên cứu.
	Mạnh nhất về quốc tế hóa, liên ngành, nghiên cứu nguyên gốc; yếu ở định hướng sản phẩm ứng dụng trực tiếp.


Nhận xét tổng quát:
· Tương đồng: Tất cả đều nhấn kiến thức chuyên sâu, năng lực nghiên cứu, đạo đức và hội nhập.
· Khác biệt chính:
· Quốc tế hóa & nghiên cứu nguyên gốc: Tokyo và QGHN nổi bật.
· Định hướng sản phẩm ứng dụng: Vinh (hướng ƯD) và Thái Nguyên mạnh hơn.
· Giảng dạy – giáo dục: SP1 và SP2 thiên về đào tạo giáo viên/nâng cao năng lực giảng dạy.
· Điểm mạnh – yếu:
· Vinh: Cấu trúc mục tiêu rõ, 2 hướng NC/ƯD; yếu ở liên ngành & công bố quốc tế.
· Tokyo: Chuẩn quốc tế, liên ngành rộng; ít nhấn ứng dụng sản phẩm.
· SP1: Gọn, chuẩn, dễ kiểm định; thiếu yếu tố đổi mới/chuyển giao.
· SP2: Gắn giáo dục; ít yếu tố quốc tế hóa.
· QGHN: Mạnh nghiên cứu & quốc tế hóa; thiếu ứng dụng cụ thể.
· Thái Nguyên: Gắn nhu cầu địa phương; yếu về quốc tế hóa.
II. Đối sánh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm với các chuẩn đầu ra chương trình các trường Đại học trong và ngoài nước
Bảng 2. Đối sánh CĐR chương trình đào tạo thạc sĩ SHTN của ĐHV với khung trình độ quốc gia, trường ĐH SPHN1, ĐH SPHN1, ĐhHThái Nguyên, ĐH Quốc gia Hà nội

	Nhóm năng lực
	ĐH Vinh – CĐR SHTN
	Khung trình độ quốc gia (Bậc 7)
	HNUE
	VNU
	HPU2
	ĐH Thái Nguyên
	ĐH Tokyo

	Kiến thức chuyên môn
	PLO1.1–1.2: Làm chủ kiến thức sâu rộng sinh học & SHTN, công nghệ hiện đại
	Làm chủ kiến thức lý thuyết & thực tiễn chuyên sâu, mở rộng so với bậc 6
	Kiến thức chuyên sâu sinh học, ứng dụng giảng dạy/nghiên cứu
	Kiến thức hiện đại, liên ngành, định hướng quốc tế
	PLO5–6: Kiến thức sâu, tiên tiến, giải quyết vấn đề
	Kiến thức sinh học ứng dụng nông – y – môi trường
	Kiến thức tiên tiến về Life Sciences, liên ngành

	Kỹ năng nghiên cứu
	PLO4: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá nghiên cứu/đổi mới sáng tạo
	Nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới
	Thiết kế, thực hiện nghiên cứu khoa học giáo dục/sinh học
	Thiết kế nghiên cứu, công bố quốc tế
	PLO4, PLO6, PLO8: Khai thác công nghệ, phối hợp liên ngành, quản lý nghiên cứu
	Nghiên cứu ứng dụng và cơ bản, gắn thực tiễn địa phương
	Nghiên cứu tiên phong, xuất bản quốc tế

	Kỹ năng nghề nghiệp
	PLO2.1: Tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ năng số, thực nghiệm
	Thành thạo kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết vấn đề phức tạp
	Kỹ năng sư phạm, quản lý lớp, nghiên cứu
	Kỹ năng thí nghiệm, phân tích dữ liệu, công nghệ sinh học
	PLO1–3: Phẩm chất, giao tiếp, hợp tác
	Kỹ năng liên ngành, triển khai dự án cộng đồng
	Kỹ năng phòng thí nghiệm quốc tế, làm việc nhóm đa văn hoá

	Ngoại ngữ & giao tiếp
	PLO3.2: Ngoại ngữ bậc 4/6, giao tiếp học thuật
	Ngoại ngữ bậc 4/6, giao tiếp học thuật
	Ngoại ngữ trong giảng dạy/nghiên cứu
	Giao tiếp và công bố bằng tiếng Anh
	PLO3, PLO7: Trình bày tại hội nghị, phổ biến kết quả
	Ngoại ngữ học thuật, giao tiếp chuyên môn
	Tiếng Anh học thuật (TOEFL/IELTS), hội nhập quốc tế

	Phẩm chất & đạo đức
	PLO2.2: Đạo đức nghiên cứu, liêm chính học thuật
	Tuân thủ chuẩn mực đạo đức, trung thực khoa học
	Phẩm chất nhà giáo, trách nhiệm xã hội
	Đạo đức học thuật, trách nhiệm cộng đồng
	PLO1: Trách nhiệm, hợp tác, đóng góp cộng đồng
	Trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp
	Đạo đức khoa học, trách nhiệm toàn cầu

	Ứng dụng & đổi mới
	PLO4.1–4.2: Đổi mới sáng tạo, sản phẩm khoa học
	Vận dụng sáng tạo trong bối cảnh mới
	Ứng dụng nghiên cứu vào giáo dục
	Ứng dụng nghiên cứu vào công nghệ, thực tiễn
	PLO4–5: Khai thác kết quả & công nghệ
	Ứng dụng vào sản xuất, môi trường, y tế
	Chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp khoa học



Nhận xét
Sự tương đồng
· Đều bám sát khung trình độ quốc gia bậc 7: kiến thức chuyên sâu, nghiên cứu độc lập, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, đạo đức, ứng dụng.
· Cùng đề cao năng lực nghiên cứu và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
· Yêu cầu ngoại ngữ ở mức phục vụ nghiên cứu và hội nhập.
Sự khác biệt
· ĐH Vinh: CĐR linh hoạt giữa nghiên cứu và ứng dụng, nhấn mạnh kỹ năng số và đổi mới sáng tạo.
· HNUE: Nghiêng về năng lực sư phạm, phục vụ giảng dạy.
· VNU: Quốc tế hóa, chú trọng công bố quốc tế và liên ngành.
· HPU2: CĐR chi tiết, mạnh về quản lý nghiên cứu, phổ biến kết quả.
· Thái Nguyên: Gắn với ứng dụng nông–y–môi trường, giải quyết vấn đề địa phương.
· Tokyo: Thuần nghiên cứu, định hướng quốc tế và khoa học tiên phong.
Điểm mạnh
· Vinh: Cân bằng nghiên cứu – ứng dụng, kỹ năng số rõ ràng.
· HNUE: Mạnh về đào tạo giảng dạy, sư phạm sinh học.
· VNU: Mạnh về nghiên cứu liên ngành, quốc tế hóa.
· HPU2: Chuyên sâu, chi tiết, bao quát kỹ năng quản lý nghiên cứu.
· Thái Nguyên: Liên kết chặt với thực tiễn địa phương, đa ngành.
· Tokyo: Đỉnh cao nghiên cứu, kết nối toàn cầu.
Điểm yếu
· Vinh: Chưa chuyên sâu lĩnh vực hẹp như HPU2.
· HNUE: Ít yếu tố quốc tế, ứng dụng khoa học ngoài giáo dục.
· VNU: Hạn chế tính linh hoạt lựa chọn định hướng.
· HPU2: Hạn chế chuyển đổi hướng chuyên sâu giữa chừng.
· Thái Nguyên: Tầm ảnh hưởng quốc tế chưa rõ.
· Tokyo: Ít môn lý thuyết, khó phù hợp người muốn học rộng.









III. Đối sánh khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm với các chuẩn đầu ra chương trình các trường Đại học trong và ngoài nước
Bảng 3. Đối sánh Khung chương trình chương trình đào tạo thạc sĩ SHTN của ĐHV với khung trình độ quốc gia, trường ĐH SPHN1, SP2, ĐH Quốc gia Hà nội, ĐH SP hà Nội 1

	Thành phần CTĐT
	ĐH Vinh
	HNUE
	VNU
	HPU2
	ĐH Thái Nguyên
	ĐH Tokyo

	Tổng tín chỉ
	60
	60
	60–62
	60
	60
	~30–40 tín chỉ (theo hệ Nhật, 2 năm)

	Khối kiến thức chung
	6 TC (Triết học, Ngoại ngữ)
	8–10 TC (Triết học, Ngoại ngữ, PPNCKH)
	8–10 TC (Triết học, Ngoại ngữ, PPNCKH)
	10 TC (Triết học, Ngoại ngữ/TV nâng cao, Văn hóa VN)
	8–9 TC (Triết học, Ngoại ngữ, PPNCKH)
	Không cố định – yêu cầu các seminar chung, tiếng Anh học thuật

	Cơ sở ngành
	24 TC (BB 12 + TC 12)
	18–20 TC (BB 9–12 + TC 6–8)
	15–18 TC
	14 TC (BB 6 + TC 8)
	18–20 TC
	Các môn nền tảng trong life sciences, molecular biology, bioinformatics

	Chuyên ngành
	15 TC (BB 9 + TC 6, định hướng Nghiên cứu/Ứng dụng)
	20–24 TC (BB 12–15 + TC 8–9)
	20–24 TC
	24 TC (BB 15 + TC 9, 3 hướng chuyên sâu)
	20–24 TC
	15–20 TC – hoàn toàn định hướng nghiên cứu trong lab

	Luận văn / Thực tập
	15 TC (Luận văn hoặc Thực tập + đồ án tốt nghiệp)
	12–15 TC (Luận văn)
	12–15 TC (Luận văn)
	12 TC (Luận văn)
	12–15 TC (Luận văn)
	Nghiên cứu toàn thời gian 1–1,5 năm, luận văn bắt buộc

	Định hướng đào tạo
	2 hướng: Nghiên cứu / Ứng dụng
	Chủ yếu Nghiên cứu, một số học phần ứng dụng
	Chủ yếu Nghiên cứu, hướng công bố quốc tế
	3 hướng chuyên sâu: Thực vật, Hóa sinh, Người & động vật
	Nghiên cứu và Ứng dụng (kết hợp nông–y–môi trường)
	Thuần nghiên cứu, gắn với dự án của giáo sư hướng dẫn

	Tính linh hoạt
	Lựa chọn định hướng + tự chọn trong cơ sở ngành và chuyên ngành
	Tự chọn giới hạn
	Tự chọn giới hạn, chú trọng lab
	Tự chọn nhiều trong hướng chuyên sâu
	Tự chọn một số nhóm môn liên ngành
	Phụ thuộc lab và đề tài, ít môn lý thuyết bắt buộc



Nhận xét so sánh
Sự tương đồng
· Đều có cấu trúc 4 khối: Kiến thức chung – Cơ sở ngành – Chuyên ngành – Luận văn.
· Tổng số tín chỉ ~60 (trừ Tokyo theo hệ Nhật tính khác).
· Luận văn chiếm khoảng 20–25% tổng tín chỉ.
Sự khác biệt
· ĐH Vinh: Linh hoạt nhất vì chia rõ định hướng Nghiên cứu và Ứng dụng + cho phép chọn luận văn hoặc thực tập tốt nghiệp.
· HPU2: Chia rõ 3 hướng chuyên sâu ngay từ đầu, tự chọn phong phú trong hướng đó.
· HNUE, VNU, Thái Nguyên: Không tách định hướng, chủ yếu nghiên cứu, tự chọn ít hơn.
· Tokyo: Hệ tín chỉ thấp hơn nhưng thời lượng nghiên cứu cao hơn nhiều, không có cấu trúc môn học dày đặc.
Điểm mạnh
· Vinh: Linh hoạt định hướng; nền tảng cơ sở ngành vững.
· HNUE: Kết hợp nghiên cứu và kỹ năng sư phạm (phù hợp người làm giáo dục).
· VNU: Tính quốc tế cao, liên ngành, hỗ trợ công bố.
· HPU2: Chuyên sâu sớm, tự chọn phong phú, phù hợp học viên muốn tập trung lĩnh vực cụ thể.
· Thái Nguyên: Đa ngành, gắn nông–y–môi trường.
· Tokyo: Nghiên cứu tiên phong, môi trường học thuật quốc tế, kết nối mạnh với lab và doanh nghiệp.
Điểm yếu
· Vinh: Chưa chuyên sâu theo ngành hẹp bằng HPU2, HNUE.
· HNUE: Ít học phần ứng dụng, chủ yếu phục vụ giảng dạy/nghiên cứu sư phạm.
· VNU: Tự chọn giới hạn, phụ thuộc lab định hướng.
· HPU2: Ít tính linh hoạt giữa các hướng chuyên sâu (khó chuyển hướng giữa chừng).
· Thái Nguyên: Chưa có định vị rõ thương hiệu quốc tế.
· Tokyo: Hạn chế cho người muốn học nhiều môn lý thuyết vì tập trung nghiên cứu.
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